Chương 2

CHẾ ĐỘ KHÍ ÁP VÀ GIÓ

Không khí bao quanh trái đất một lớp không dày lắm, tuy nhiên về mặt vật lý học, khí quyển tác động lên mọi vật và mọi quá trình của sự sống thông qua các nhân tố như áp suất, nhiệt độ, gió, độ ẩm và các hiện tượng nhưng kết như mây, mưa…

Tại mặt đất, khí áp duy trì từ 1.000 - 1.020mb. Áp suất không khí giảm theo độ cao, trung bình cứ lên cao 100m khí áp giảm từ 12 - 13mb.

Do khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời của khí quyển giảm dần từ xích đạo về hai cực, vì thế nhiệt độ lớp không khí bao quanh bề mặt trái đất không đều, do vậy áp lực của khí quyển không đồng nhất. Đi từ xích đạo về hai cực tới khoảng 35 vĩ độ Bắc khí áp tăng dần, từ 35 đến 65 vĩ độ Bắc khí áp giảm dần để rồi tăng dần từ 65 đến 90 vĩ độ Bắc. 

Chính nhờ sự chênh lệch khí áp trên mặt đất làm cho không khí luôn chuyển động, sự chuyển động ngang của không khí trên mặt đất gọi là gió.

2.1. Khí áp

2.1.1. Hệ thống khí áp

Hệ thống khí áp chính chi phối thời tiết Việt Nam nói chung và thời tiết Quảng Bình nói riêng bao gồm các trung tâm khí áp vĩnh cửu và các trung tâm khí áp hoạt động theo mùa.

2.1.1.1. Các trung tâm khí áp vĩnh cửu từ xích đạo đến vĩ độ trung bình

- Hoàn lưu khí quyển trên đới vĩ độ thấp và tín phong:

Hoàn lưu khí quyển ở vĩ độ thấp được đặc trưng bằng chuyển động thăng lên ở xích đạo và chuyển động giáng xuống ở khoảng vĩ tuyến 30 độ; vì xích đạo là nơi tiếp nhận được nhiều năng lượng mặt trời nhất, không khí ở đây bị đốt nóng và thăng lên cao tạo thành một vùng áp thấp ở mặt đất. Không khí từ hai phía của xích đạo di chuyển đến vùng áp thấp này. Một vùng áp cao được hình thành ở phía trên xích đạo. Không khí ở đây chuyển động về cực của mỗi bán cầu và chuyển động giáng xuống ở khoảng vĩ tuyến 30 độ, tạo thành vùng áp cao. Từ vùng áp cao này không khí lại dịch chuyển về phía xích đạo và tạo thành một vòng khép kín.

Tuy nhiên, do tác dụng sự quay quanh trục của trái đất (lực Coriolis) không khí dịch chuyển từ xích đạo về phía cực ở tầng cao, cũng như không khí dịch chuyển từ vĩ tuyến 30 độ về xích đạo ở tầng thấp, chúng không theo hướng Bắc Nam thẳng góc với vĩ tuyến mà luôn lệch về phía phải (nếu ở bán cầu Bắc) và lệch về phía trái (nếu ở bán cầu Nam). Như vậy, ở Bắc bán cầu từ vĩ tuyến 30 độ đến xích đạo, ở mặt đất có gió hướng Đông Bắc; còn Nam bán cầu có gió hướng Đông Nam; trên cao gió thổi ngược lại về phía hai cực tạo thành vòng hoàn lưu khép kín và được gọi là hoàn lưu Hadley.

Như vậy, trên vùng biển nhiệt đới luôn có gió Đông Bắc hoặc Đông thổi quanh năm và được gọi là tín phong. Tín phong bao phủ từ xích đạo đến vĩ tuyến 20 độ ở Bắc bán cầu trong mùa đông và trải rộng đến vĩ tuyến 30 độ trong mùa hạ.

- Áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương nói riêng và áp cao cận nhiệt đới nói chung:
Khoảng vĩ độ 30 độ ở mỗi bán cầu, do có các luồng không khí giáng xuống,  khí áp tăng cao, tạo thành các trung tâm khí áp trên các đại dương, nên ở vùng vĩ độ này được gọi là dải áp cao cận nhiệt đới, tại đây gió tương đối yếu. Áp cao này tồn tại quanh năm trên biển với khí áp trung tâm khoảng trên 1.035 milibar (viết tắt là mb: đơn vị đo áp suất khí quyển), ở khoảng vĩ độ 30 độ Bắc. Mùa hè áp cao này phát triển mạnh và lấn sâu về phía Tây; mùa đông áp cao này yếu đi một ít và dịch về phía Đông.

- Áp thấp Aleutian:
Áp thấp Aleutian tồn tại quanh năm trên vùng biển ôn đới phía Đông lục địa châu Á, mùa đông phát triển mạnh, mùa hè suy yếu đi một ít. Chính sự tồn tại và phát triển của áp thấp này có liên quan trực tiếp đến sự xâm nhập xuống phía Nam của các luồng không khí cực đới trong mùa đông, cũng như xâm nhập về phía Tây Bắc của áp cao Thái Bình Dương trong mùa hè.

- Dải hội tụ nhiệt đới:
Khu vực gặp nhau của hai luồng tín phong đông bắc ở Bắc bán cầu và tín phong đông nam ở Nam bán cầu được gọi là dải hội tụ nhiệt đới. Trong dải hội tụ nhiệt đới, không khí nóng ẩm ở dưới thấp chuyển động lên cao tạo thành mây và mưa. Dải hội tụ nhiệt đới thường dịch chuyển theo những vùng nước ấm. Trong các tháng mùa đông, dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển về phía Nam. Đến mùa hè, dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển về phía Bắc và xa xích đạo nhất vào tháng VI hoặc tháng VII. 

- Rãnh thấp xích đạo:
Ở xích đạo luôn luôn tồn tại một dải áp thấp và được gọi là rãnh thấp xích đạo. Trong rãnh thấp xích đạo, không khí chuyển động đi lên kèm theo các nhiễu động khác của khí quyển, nhất là các xoáy thuận, trong đó gió thổi ngược chiều kim đồng hồ và hướng vào trung tâm. Các xoáy thuận này đôi khi phát triển mạnh  thành những áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Vị trí trung bình của dải áp thấp này ở vùng xích đạo (từ vĩ độ 5 độ Bắc đến vĩ độ 5 độ Nam của hai bán cầu). Dải thấp này cũng dịch chuyển theo mùa; trong mùa hè nó dịch chuyển về Bắc bán cầu, trái lại sang mùa đông nó lùi về phía xích đạo và Nam bán cầu.

2.1.1.2. Các trung tâm khí áp hoạt động theo mùa

Ngoài các trung tâm tác động quanh năm nói trên, vùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng còn chịu tác động của các trung tâm khí áp hình thành và duy trì trong các mùa.

- Mùa đông: Trung tâm tác động lớn nhất là áp cao lục địa châu Á với một trung tâm khí áp trên 1.035mb trong tháng I ở vùng hồ Baikan. Khối không khí này dịch chuyển về phía Đông Nam đến Việt Nam theo hướng chủ yếu là Đông Nam và Nam Đông Nam, đó chính là gió mùa Đông Bắc ở nước ta trong các tháng mùa đông, gió mùa này thịnh hành nhất từ tháng XI đến tháng IV năm sau.

- Mùa hè: Do lục địa châu Á nóng lên, áp cao lục địa suy yếu và dần dần mất đi, thay thế vào nó là áp thấp rộng lớn có tâm ở lãnh thổ Iran với trị số khí áp trung bình tháng dưới 1.000mb. Áp thấp này khống chế toàn bộ châu Á và thu hút các luồng không khí từ các áp cao trên vùng Bắc Ấn Độ Dương, áp cao châu Úc ở Nam bán cầu và áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương

2.1.1.3. Các khối không khí chính hoạt động theo mùa

a. Các khối không khí chính hoạt động trong mùa đông (tháng XI - IV)

- Khối không khí cực đới:

Đây là khối không khí có nguồn gốc lục địa, trong quá trình di chuyển xuống phía Nam phải đi qua lục địa châu Á rộng lớn nên bị bề mặt đệm làm cho biến tính (nhiệt độ và độ ẩm khối không khí tăng cao so với nguồn gốc ban đầu). Mỗi khi trung tâm cao áp lục địa mạnh lên, khối không khí này di chuyển về phía Đông Nam theo hai hướng hoặc đi theo hướng Đông Đông Nam qua lục địa Trung Quốc đổ ra vùng biển Trung Hoa - Nhật Bản, hoặc dịch chuyển theo hướng Nam Đông Nam đến vùng Đông Nam Trung Quốc rồi tràn đến Việt Nam.

Riêng hướng di chuyển thứ 2 của khối không khí này đến Việt Nam có thể tiến theo hai hướng. Hướng thứ nhất tràn đến Việt Nam không qua biển, trong trường hợp này không khí khá khô và lạnh, mỗi lần không khí này tràn về thường gây ra giảm nhiệt mạnh và hầu như ít mưa, thời tiết khô hanh. Hướng thứ hai trước khi đến Việt Nam, luồng không khí này đã tràn qua vùng biển phía Nam Đông Nam Trung Hoa. Đối với luồng khí này khi đến Việt Nam thì đã biến tính nhiều, nhiệt độ và độ ẩm tăng khá cao so với nguồn gốc ban đầu. Vì vậy, khi bị không khí này chi phối, thời tiết thường mưa, mưa vừa đến mưa to, đôi khi kèm theo dông và lốc tố, nhiệt độ giảm, nhưng không mạnh.

Không khí cực đới lục địa dù biến tính theo đường nào cũng là nguyên nhân dẫn đến sự hạ thấp nhiệt độ trong mùa lạnh. Dĩ nhiên không khí cực đới biến tính qua đất liền thường có nhiệt độ và độ ẩm thấp hơn biến tính qua biển. Tần suất giảm nhiệt khi có gió mùa Đông Bắc tràn về tại Quảng Bình thường cho suất giảm  nhiệt từ 3 - 50C, có khi cho suất giảm nhiệt từ 5 - 70C, thậm chí cho suất giảm nhiệt trên 100C. Trung bình hàng năm tỉnh Quảng Bình có khoảng 22 đợt gió mùa Đông Bắc chi phối.

- Khối không khí nhiệt đới biển:

Ngoài khối không khí cực đới nói trên, mùa đông còn có một khối không khí thịnh hành đó là khối không khí nhiệt đới biển. Khối không khí này di chuyển từ rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương hay vùng biển phía Đông Trung Quốc. Tính chất cơ bản của khối không khí này là nóng và ẩm, nhưng khi đi vào lục địa lạnh hơn, khối không khí này ổn định hơn và độ ẩm tiến tới trạng thái bão hoà nên hay gây ra sương mù và mưa phùn.

Từ vĩ tuyến 16 độ Bắc trở ra khối không khí nhiệt đới biển thường bị gián đoạn trong thời gian khối không khí cực đới lấn về phương nam. Từ vĩ tuyến 16 độ Bắc trở vào nó chiếm ưu thế trong mùa lạnh.

b. Các khối không khí chính hoạt động trong mùa hè (từ tháng V - X)

Trong mùa hè, thịnh hành ba khối không khí chính: khối không khí xích đạo, khối không khí nhiệt đới biển Thái Bình Dương và khối không khí nhiệt đới biển vịnh Bengan.

- Khối không khí xích đạo: khối không khí này đến nước ta khi dải hội tụ nhiệt đới dịch lên phía Bắc. Khối không khí này mang thuộc tính nóng ẩm, khi đi qua vùng lục địa Nam và Đông Nam Á, khối không khí này nóng lên và rất mất ổn định, các nhiễu động nhiệt đới như bão, áp thấp nhiệt đới... thường hình thành trong khối không khí này. Đây là khối không khí cung cấp lượng hơi nước chủ yếu, gây ra mưa trong mùa khô.

- Khối không khí nhiệt đới biển Thái Bình Dương: khối không khí này đến Việt Nam từ rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt đới khi lưỡi áp cao này lấn sâu vào lục địa Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Khối không khí này có tầng kết khá ổn định và mang tính chất nóng ẩm, nhưng so với không khí xích đạo thì nóng hơn và khô hơn.

- Ngoài ra từ vịnh Bengan có một khối không khí nhiệt đới biển nữa, song về nguồn gốc khối không khí này chưa được xác định rõ rệt, nó có thể hình thành ngay trên vịnh Bengan hoặc có thể bắt nguồn từ áp cao Ấn Độ Dương vượt qua xích đạo đến vịnh Bengan. Nghĩa là có thể có hai nguồn gốc, hình thành từ không khí nhiệt đới biển biến tính hay hình thành ngay trên vịnh Bengan.

Dù có nguồn gốc ở đâu, khối không khí này cũng mang thuộc tính nóng ẩm, khối không khí này thường ảnh hưởng đến nước ta từ đầu đến giữa mùa nóng (tháng V đến tháng VIII). Khi ảnh hưởng đến thời tiết Quảng Bình cũng như các tỉnh ven biển miền Trung, khối không khí này đã bị biến tính mạnh mẽ sau khi vượt qua dải Trường Sơn (hiệu ứng phơn), nên khi sang phía Đông Trường Sơn không còn giữ được thuộc tính nóng ẩm như ở nơi xuất phát nữa mà trở nên khô nóng.

Khối không khí vịnh Bengan sau khi vượt Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nhưng gây khô nóng ở sườn Đông, Quảng Bình là những địa phương thường chịu ảnh hưởng của hiệu ứng này trong các tháng đầu và giữa mùa hè, gây nên thời tiết khô nóng (gió Tây Nam khô nóng).

2.1.2. Biến thiên hàng năm của khí áp

Khí áp trung bình hàng năm của Quảng Bình khoảng 1.010,2mb. Từ hè sang đông khí áp trung bình tăng và đạt giá trị trung bình lớn nhất (1.017,6mb) vào tháng XII. Tiếp đến khí áp trung bình giảm dần và đạt giá trị trung bình thấp nhất (1.003,5mb) vào tháng VII và tháng VIII. 

Khí áp cao nhất xuất hiện khi có không khí lạnh mạnh xâm nhập sâu xuống phía Nam (khí áp cao nhất tuyệt đối đạt giá trị 1.030,5mb vào ngày 05 tháng III năm 2005), khí áp thấp nhất xuất hiện khi có bão ảnh hưởng trực tiếp vào Quảng Bình (khí áp thấp nhất tuyệt đối đo được tại Quảng Bình là 987,0mb ngày 29 tháng VIII năm 1990). Mức độ tăng và giảm khí áp ở các tháng là khác nhau. Từ tháng IV đến tháng VI khí áp giảm rất nhanh. Có hai khoảng thời gian mức giảm khí áp chậm là tháng II, III và từ tháng VI, VII. Quá trình khí áp tăng chậm vào tháng VIII đến tháng IX, từ tháng IX đến tháng X tăng khá nhanh. Trong mùa đông (khí áp thường cao), nếu đi từ vĩ độ cao (21 vĩ độ Bắc đến 11 vĩ độ Bắc) thì khí áp giảm dần, mức giảm trung bình cho mỗi vĩ độ là 0,48mb. Mức giảm mạnh mẽ nhất xảy ra trong tháng XII hoặc tháng I hàng năm. Điều này có thể lý giải trong mùa đông, lãnh thổ nước ta chịu ảnh hưởng của trung tâm cao áp phía Bắc vì vậy càng lên vĩ độ cao khí áp càng lớn. Ngược lại, trong mùa hạ, khí áp giảm dần nếu đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, mức giảm trung bình khoảng 0,37mb. Mức giảm mạnh nhất vào tháng VII và yếu nhất vào tháng V, vì trong mùa hạ thường tồn tại những trung tâm khí áp thấp ở phía Bắc và Tây Bắc nước ta.

Ở Quảng Bình, khí áp mặt biển trung bình năm ở vùng đồng bằng dao động trong khoảng từ 1.004 - 1.019mb. Khí áp mặt biển có giá trị lớn nhất vào tháng XII và tháng I, nhỏ nhất vào tháng VII và tháng VIII, chênh lệch tháng cao nhất và tháng thấp nhất khoảng 14mb.

Bảng 2.1: Các đặc trưng khí áp tại trạm Đồng Hới

	Tháng
	Các đặc trưng khí áp (mb)

	
	Ptb
	Pmax
	Ngày xuất hiện
	Pmin
	Ngày xuất hiện

	I
	1.016
	1.029
	22/1/1983
	1.004
	29/1/1980

	II
	1.015
	1.027
	22/2/1977
	1.002
	08/2/1985

	III
	1.012
	1.030
	05/3/2005
	1.001
	18/3/1999

	IV
	1.009
	1.022
	02/4/1991
	1.000
	21/4/1999

	V
	1.006
	1.018
	02/5/1977
	997
	22/5/1987

	VI
	1.004
	1.011
	02/6/1980
	996
	20/6/1984

	VII
	1.003
	1.011
	20/7/1977
	995
	30/7/1984

	VIII
	1.003
	1.011
	31/8/1993
	987
	16/8/1987

	IX
	1.007
	1.015
	28/9/1997
	996
	10/9/2000

	X
	1.012
	1.021
	25/10/1977
	996
	13/10/1989

	XI
	1.015
	1.025
	30/11/1989
	1.003
	06/11/1999

	XII
	1.017
	1.028
	10/12/1987
	1.008
	20/12/2002

	Năm
	1.011
	1.028
	10/12/1987
	987
	16/8/1987


Ghi chú:   - Bảng trên được tính từ chuỗi số liệu từ năm 1956-2005 

         - P là ký hiệu viết tắt của khí áp

Bảng 2.2: Các đặc trưng khí áp tại trạm Ba Đồn 

	Tháng
	Các đặc trưng khí áp (mb)

	
	Ptb
	Pmax
	Ngày xuất hiện
	Pmin
	Ngày xuất hiện

	I
	1.017
	1.029
	22/1/1983
	1.003
	27/1/1980

	II
	1.015
	1.028
	22/2/1977
	1.001
	08/2/1985

	III
	1.013
	1.031
	05/3/2005
	1.002
	19/3/1999

	IV
	1.009
	1.023
	02/4/1991
	1.001
	21/4/1999

	V
	1.007
	1.016
	04/5/1981
	999
	28/5/2003

	VI
	1.004
	1.011
	02/6/1980
	997
	20/6/1984

	VII
	1.004
	1.011
	14/7/2005
	995
	31/7/1982

	VIII
	1.004
	1.011
	27/8/1996
	987
	29/8/1990

	IX
	1.008
	1.016
	28/9/1997
	997
	19/9/1990

	X
	1.012
	1.022
	31/10/1993
	996
	13/10/1989

	XI
	1.016
	1.026
	30/11/1989
	1.005
	13/11/1996

	XII
	1.018
	1.028
	22/12/1999
	1.009
	20/12/2002

	Năm
	1.010
	1.031
	05/3/2005
	987
	29/8/1990


Ghi chú: - Bảng trên được tính từ chuỗi số liệu từ năm 1956-2005
    - P là ký hiệu viết tắt của khí áp
Bảng 2.3: Khí áp trung bình mực biển 
(= giá trị trong bảng + 1.000mb)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Ba Đồn
	018
	015
	013
	009
	007
	005
	004
	004
	008
	013
	016
	019
	011

	Đồng Hới
	017
	016
	013
	010
	007
	004
	004
	004
	008
	012
	016
	018
	011


2.1.3. Biến thiên hàng ngày của khí áp

Thông thường biến thiên ngày có dạng hình sin với hai cực đại và hai cực tiểu. Cực đại thứ nhất xảy ra vào lúc 10 giờ, cực đại thứ hai vào lúc 22 giờ hàng ngày. Cực tiểu thứ nhất xảy ra lúc 4 giờ sáng, cực tiểu thứ hai xảy ra lúc 16 giờ hàng ngày. Hiệu số giữa cực đại thứ nhất với cực tiểu thứ hai gọi là biên độ ngày, giữa cực đại thứ hai với cực tiểu thứ nhất gọi là biên độ đêm. Thường thì biên độ ngày lớn hơn biên độ đêm. Trong những ngày có thời tiết đặc biệt xảy ra như gió mùa Đông Bắc mạnh, bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ... thì biến thiên theo ngày của khí áp sẽ không theo quy luật.

2.2. Gió
Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. Gió được xác định chủ yếu theo hai đại lượng: hướng gió và tốc độ gió.

2.2.1. Hướng gió

2.2.1.1. Hướng gió trong mùa đông (từ tháng XI - IV)

Trong mùa đông, thời kỳ hoạt động của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh các hướng gió thịnh hành là Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, sau đó tuỳ nơi là Bắc hoặc Tây với tần suất đạt khoảng 12 - 20%. Riêng khu vực vùng thấp nằm khuất ở phía Nam dãy Hoành Sơn có hướng gió thịnh hành là Tây (22 - 30%), sau đó là Tây Bắc và Đông Bắc với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 10 - 22%. 

Trên đất liền, hướng thịnh hành chủ yếu của gió mùa đông là hướng Tây Bắc, trừ vùng Ba Đồn thịnh hành hướng Tây do ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió ở phía Bắc và thung lũng của hạ lưu sông Gianh, gió thổi hướng Tây Bắc theo thung lũng đến đây đổi thành hướng Tây.

Trên biển, do ít chịu sự chi phối của địa hình nên gió trên biển thường giữ nguyên hướng ban đầu và tốc độ cũng ít thay đổi.

Trong cơ chế gió mùa đông, ngay những tháng giữa mùa thỉnh thoảng cũng xuất hiện các hướng gió trái mùa như hướng gió Nam hoặc hướng Tây Nam, xen kẻ giữa hai đợt gió mùa Đông Bắc là những ngày gió Đông hoặc Đông Nam. 

2.2.1.2. Hướng gió trong mùa hè (từ tháng V - X)

Vào mùa hè, các hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Đông và Đông Nam với tần suất đạt khoảng 14 - 35%, sau đó là các hướng Nam, Tây với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 12 - 22%.

Gió trong mùa hè bắt đầu từ tháng V khi lục địa châu Á bị đốt nóng, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong thời gian này, nhiệt độ nước biển dao động quanh giá trị 27˚C thì nhiệt độ lục địa có thể lên đến 34 - 35˚C, thậm chí còn cao hơn. Do đó trên lục địa hình thành những vùng khí áp thấp, gió từ Ấn Độ Dương thổi mạnh vào lục địa. Gió này nguyên là tín phong Đông Nam ở Nam bán cầu vượt qua xích đạo lên Bắc bán cầu, dưới tác dụng của lực Coriolis nó đổi hướng thành gió Tây Nam và thổi vào lục địa châu Á. Gió này bản chất là khối không khí nóng ẩm  khi vượt qua dải Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nên khi tới Quảng Bình lớp dưới thấp của khối không khí này đã mất hẳn tính chất ban đầu của nó và trở thành luồng gió khô nóng hay còn gọi là gió Lào. 

2.2.1.3. Tín phong Bắc bán cầu

Loại gió này xuất phát từ áp cao cận nhiệt đới hay còn gọi là áp cao Thái Bình Dương (áp cao vĩnh cửu) thổi quanh năm khi mạnh lên thì lấn về phía Tây.

Tần suất xuất hiện các hướng gió chính theo tháng được tính toán cho một số nơi được thể hiện ở bảng 2.4 đến 2.6. 

Bảng 2.4: Tần suất (%) xuất hiện các hướng gió chính 

ở Tuyên Hoá 
[][
	Tháng
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Lặng

	I
	4.4
	5.9
	5.4
	7.6
	0.3
	0.0
	18.4
	35.0
	23.0

	II
	2.6
	2.1
	10.5
	11.3
	0.3
	0.8
	13.2
	40.2
	19.0

	III
	2.9
	2.1
	14.0
	16.2
	0.7
	2.6
	11.6
	25.2
	24.6

	IV
	3.0
	3.2
	22.3
	17.9
	0.4
	1.8
	6.5
	17.7
	27.1

	V
	3.4
	3.3
	15.0
	9.8
	1.3
	5.5
	13.9
	16.1
	31.7

	VI
	3.7
	2.7
	10.2
	3.7
	1.9
	7.5
	16.2
	15.3
	38.7

	VII
	4.4
	3.2
	8.9
	4.9
	1.8
	9.0
	26.3
	16.1
	25.4

	VIII
	2.9
	2.1
	9.2
	5.1
	1.2
	7.3
	21.3
	15.4
	35.5

	IX
	6.9
	3.8
	7.5
	5.5
	0.8
	2.3
	12.2
	28.4
	32.7

	X
	5.0
	2.7
	5.2
	1.3
	0.5
	0.5
	26.7
	29.1
	29.0

	XI
	4.3
	2.2
	4.2
	3.3
	0.0
	4.7
	11.2
	53.0
	17.0

	XII
	4.8
	2.6
	6.0
	6.3
	0.2
	0.5
	10.4
	48.8
	20.5


Bảng 2.5: Tần suất (%) xuất hiện các hướng gió chính

ở Ba Đồn
	Tháng
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Lặng

	I
	6.4
	11.0
	6.4
	2.0
	0.0
	0.6
	19.4
	25.7
	28.5

	II
	3.8
	13.2
	7.6
	4.8
	0.4
	0.6
	23.2
	17.5
	28.8

	III
	5.7
	13.6
	12.3
	5.4
	0.1
	1.1
	7.3
	12.3
	42.1

	IV
	1.8
	14.0
	13.7
	5.4
	0.9
	2.0
	6.8
	8.1
	47.2

	V
	0.9
	4.6
	11.9
	9.5
	2.6
	13.5
	8.9
	8.0
	40.0

	VI
	0.8
	2.8
	6.3
	5.9
	4.8
	21.5
	14.1
	1.9
	42.0

	VII
	0.5
	3.4
	3.1
	5.1
	2.6
	22.8
	13.9
	1.8
	46.8

	VIII
	0.5
	4.7
	3.5
	1.7
	3.7
	25.6
	17.5
	3.7
	39.1

	IX
	3.7
	12.7
	8.6
	1.6
	2.3
	7.8
	19.8
	8.5
	35.0

	X
	6.2
	17.9
	6.0
	2.2
	0.9
	0.8
	28.5
	10.0
	27.4

	XI
	6.6
	13.4
	1.9
	1.5
	0.1
	0.7
	29.1
	27.3
	19.4

	XII
	7.6
	12.9
	4.5
	2.8
	0.2
	0.7
	20.3
	22.8
	28.2


Bảng 2.6: Tần suất (%) xuất hiện các hướng gió chính 

ở Đồng Hới

	Tháng
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Lặng

	I
	14.0
	7.2
	5.4
	4.7
	0.7
	0.8
	4.7
	40.3
	22.2

	II
	15.0
	9.2
	7.7
	6.3
	0.6
	1.1
	3.9
	34.4
	21.8

	III
	17.3
	10.7
	10.4
	11.4
	0.7
	1.1
	2.1
	19.8
	26.5

	IV
	9.8
	16.6
	12.6
	13.8
	2.8
	3.0
	1.9
	10.2
	29.3

	V
	3.7
	7.4
	11.1
	13.8
	9.9
	13.7
	4.7
	8.4
	27.2

	VI
	2.5
	5.2
	5.6
	7.6
	17.8
	29.7
	7.0
	4.0
	20.6

	VII
	1.4
	5.3
	6.3
	8.1
	15.4
	33.4
	9.6
	2.0
	18.6

	VIII
	2.1
	7.5
	5.8
	6.1
	11.5
	28.0
	10.4
	2.5
	26.1

	IX
	10.5
	7.7
	5.6
	4.3
	5.6
	9.7
	10.8
	13.7
	32.0

	X
	16.2
	12.1
	6.8
	3.4
	1.7
	2.2
	8.2
	27.8
	21.6

	XI
	11.6
	11.5
	7.4
	2.7
	1.0
	1.4
	5.5
	42.5
	16.4

	XII
	14.7
	8.1
	5.9
	3.0
	0.7
	0.7
	4.4
	41.7
	20.7


2.2.2. Tốc độ gió

Bảng 2.7: Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương
	Trạm đo
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Tuyên Hóa
	2.5
	2.4
	2.2
	2.4
	2.4
	2.4
	2.9
	2.2
	2.1
	2.2
	2.5
	2.5
	2.4

	Ba Đồn
	2.6
	2.3
	2.1
	2.1
	2.2
	2.4
	2.7
	2.3
	2.3
	2.6
	2.6
	2.8
	2.4

	Đồng Hới
	3.3
	2.8
	2.5
	2.4
	2.6
	2.7
	3.0
	2.4
	2.5
	3.3
	3.5
	3.2
	2.9


Tốc độ gió trung bình trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển từ 2,5 - 3,0m/s, tại vùng núi dưới 2,5m/s, tốc độ gió trung bình giảm dần từ Đông sang Tây, điều này thể hiện sự chi phối của địa hình đối với hướng gió và tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình năm ít biến đổi theo các thời đoạn (bảng 2.7). 

Gió mạnh là gió có tốc độ từ 10,8m/s tức là từ cấp 6 trở lên, theo số liệu đã quan sát được và tính toán cho thấy: ở đồng bằng gió mạnh xảy ra hầu khắp các tháng nhưng tần suất xuất hiện có sự khác nhau. Ngược lại ở miền núi các tháng I và tháng II không thấy có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mạnh ở Quảng Bình tập trung nhất ở cường độ cấp 6 - cấp 7 (chiếm đến 96 - 98%). Vùng đồng bằng gió mạnh tập trung nhiều nhất vào các tháng X và XI, trùng với thời kỳ hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Vùng núi gió mạnh tập trung vào tháng V và VI, thường xảy ra trong các cơn dông, tố lốc.

Vào tất cả các tháng trong năm vận tốc gió mạnh nhất đều (12m/s, đạt giá trị cực đại là 40m/s ở Đồng Hới vào tháng 10/1983. Các giá trị cực đại của vận tốc gió mạnh nhất thường quan trắc được vào thời kỳ bão hoạt động mạnh nhất trong năm là các tháng IX và X. 

Tần suất lặng gió ở Quảng Bình khoảng 16 - 36%, phân bố theo không gian không đồng đều, điều đó cũng thể hiện phần nào về sự tác động của địa hình đối với tốc độ gió và hướng gió. 

Phân bố tần suất gió mạnh và tần suất xuất hiện gió mạnh tại một số trạm khí tượng được trình bày trong các bảng 2.8 đến 2.10.
Bảng 2.8: Phân bố tần suất gió mạnh (%) tại trạm Đồng Hới
	Tháng
	Tốc độ gió (m/s)

	
	(10
	(15
	(20
	(25
	(30
	(35
	(40

	I
	SLXH
	37
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	82.2
	2.2
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	SLXH
	35
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	77.8
	2.2
	0
	0
	0
	0
	0

	III
	SLXH
	35
	2.
	1
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	77.8
	4.4
	2.2
	0
	0
	0
	0

	IV
	SLXH
	31
	5
	3
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	68.9
	11.1
	6.7
	0
	0
	0
	0

	V
	SLXH
	34
	4
	1
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	75.6
	8.9
	2.2
	0
	0
	0
	0

	VI
	SLXH
	40
	3
	1
	1
	0
	0
	0

	
	P(%)
	88.9
	6.7
	2.2
	2.2
	0
	0
	0

	VII
	SLXH
	39
	10
	1
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	86.7
	22.2
	2.2
	0
	0
	0
	0

	VIII
	SLXH
	37
	5
	4
	1
	0
	0
	0

	
	P(%)
	82.2
	11.1
	8.9
	2.2
	0
	0
	0

	IX
	SLXH
	35
	13
	8
	3
	1
	1
	0

	
	P(%)
	77.8
	28.9
	17.8
	6.7
	2.2
	2.2
	0

	X
	SLXH
	42
	14
	8
	4
	2
	1
	1

	
	P(%)
	93.3
	31.1
	17.8
	8.9
	4.4
	2.2
	2.2

	XI
	SLXH
	45
	11
	1
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	100
	24.4
	2.2
	0
	0
	0
	0

	XII
	SLXH
	45
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	100
	8.9
	0
	0
	0
	0
	0


Ghi chú: SLXH viết tắt số lần xuất hiện
Bảng 2.9: Phân bố tần suất gió mạnh (%) tại trạm Ba Đồn
	Tháng
	Tốc độ gió (m/s)

	
	(10
	(15
	(20
	  (25
	(30
	(35
	(40

	I
	SLXH
	21
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	46.7
	2.2
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	SLXH
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	31.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III
	SLXH
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	40.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV
	SLXH
	25
	5
	1
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	55.56
	11.1
	2.2
	0
	0
	0
	0

	V
	SLXH
	26
	4
	2
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	57.8
	8.9
	4.4
	0
	0
	0
	0

	VI
	SLXH
	27
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	60.0
	4.4
	4.4
	0
	0
	0
	0

	VII
	SLXH
	33
	7
	3
	1
	1
	0
	0

	
	P(%)
	73.3
	15.6
	6.7
	2.2
	2.2
	0
	0

	VIII
	SLXH
	23
	7
	3
	3
	2
	0
	0

	
	P(%)
	51.1
	15.6
	6.7
	6.7
	4.4
	0
	0

	IX
	SLXH
	30
	14
	9
	2
	0
	0
	0

	
	P(%)
	66.7
	31.1
	2.0
	4.4
	0
	0
	0

	X
	SLXH
	35
	11
	6
	3
	1
	0
	0

	
	P(%)
	77.8
	24.4
	13.3
	6.7
	2.2
	0
	0

	XI
	SLXH
	38
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	84.4
	6.7
	0
	0
	0
	0
	0

	XII
	SLXH
	33
	4
	1
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	73.3
	8.9
	0
	0
	0
	0
	0


Ghi chú: SLXH viết tắt số lần xuất hiện
Bảng 2.10: Phân bố tần suất gió mạnh (%) tại trạm Tuyên Hóa
	Tháng
	Tốc độ gió (m/s)

	
	(10
	(15
	(20
	(25
	(30
	(35
	(40

	I
	SLXH
	25
	2
	1
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	55.6
	4.4
	2.2
	0
	0
	0
	0

	II
	SLXH
	23
	3
	2.0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	51.1
	6.7
	4.4
	0
	0
	0
	0

	III
	SLXH
	27
	5
	2.0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	60.0
	11.1
	40.4
	0
	0
	0
	0

	IV
	SLXH
	37
	10
	1
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	82.2
	22.2
	2.2
	0
	0
	0
	0

	V
	SLXH
	40
	14
	8
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	88.9
	31.1
	17.8
	0
	0
	0
	0

	VI
	SLXH
	43
	12
	5.0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	95.6
	26.7
	11.1
	0
	0
	0
	0

	VII
	SLXH
	45
	15
	9.0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	100.0
	33.3
	20.0
	0
	0
	0
	0

	VIII
	SLXH
	42
	15
	7.0
	2
	0
	0
	0

	
	P(%)
	93.3
	33.3
	15.6
	4.4
	0
	0
	0

	IX
	SLXH
	36
	9
	8.0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	80.0
	20.0
	17.8
	0
	0
	0
	0

	X
	SLXH
	29
	13
	6.0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	64.4
	28.9
	13.3
	0
	0
	0
	0

	XI
	SLXH
	31
	5
	2.0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	68.9
	11.1
	4.4
	0
	0
	0
	0

	XII
	SLXH
	28
	5
	2.0
	0
	0
	0
	0

	
	P(%)
	62.2
	11.1
	4.4
	0
	0
	0
	0


Ghi chú: SLXH viết tắt số lần xuất hiện

Tại các địa phương của tỉnh Quảng Bình, trong hai mùa đều có gió mạnh xảy ra. Mùa đông do các đợt không khí lạnh mạnh có thể gây ra gió mạnh từ 15 - 20m/s ở đồng bằng ven biển và từ 12 - 18m/s ở miền núi. Trong trường hợp có bão, dông, lốc, tố, gió mạnh có thể đạt từ 20 - 40m/s.

Tần suất gió mạnh nhất của các trạm khí tượng trong tỉnh được thống kê ở bảng 2.11.

Trong đó: P(%) là tần suất xuất hiện tốc độ gió; Vp%(m/s) là tốc độ gió ứng với tần suất p%. (Ví dụ: P(%) = 1,0 ứng với Vp%(m/s) = 41 có nghĩa là trong 100 năm tốc độ gió đạt 41m/s chỉ xuất hiện 1 lần).

Bảng 2.11: Tần suất gió mạnh nhất theo tần suất lý luận 
Momen Pearson III
	STT
	Trạm Đồng Hới
	Trạm Ba Đồn
	Trạm Tuyên Hóa

	1
	Tần suất P(%)
	Tốc độ gió Vp%(m/s)
	Tần suất P(%)
	Tốc độ gió Vp%(m/s)
	Tần suất P(%)
	Tốc độ gió Vp%(m/s)

	2
	0.01
	67
	0.01
	62
	0.01
	35

	3
	0.1
	54
	0.1
	51
	0.1
	32

	4
	0.2
	50
	0.2
	48
	0.2
	31

	5
	0.3
	48
	0.3
	46
	0.3
	30

	6
	0.5
	46
	0.5
	44
	0.5
	29

	7
	1.0
	41
	1.0
	40
	1.0
	28

	8
	2.0
	38
	2.0
	37
	2.0
	27

	9
	3.0
	35
	3.0
	35
	3.0
	26

	10
	5.0
	32
	5.0
	32
	5.0
	25

	11
	10.0
	28
	10.0
	28
	10.0
	24

	12
	20.0
	24
	20.0
	24
	20.0
	22

	13
	25.0
	22
	25.0
	23
	25.0
	22

	14
	
	
	30.0
	22
	30.0
	21


